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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 
 Ở nước ta trong quá trình đổi mới toàn diện giáo dục, mục tiêu, nội dung 

chương trình giáo dục và đào tạo đã được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Đổi mới 

phương pháp dạy học là một vấn đề bức thiết trong giáo dục ở mọi thời đại, mọi 

quốc gia. Xã hội luôn vận động, phát triển, luôn đổi mới, vì vậy con người cũng 
phải đổi mới để bắt kịp với xu thế của thời đại.  

Mục tiêu chung của giáo dục hiện nay là dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực của học sinh, với khối lượng kiến thức mà học sinh cần lĩnh hội ở 

mỗi môn học là rất lớn đòi hỏi người dạy và người học phải tìm kiếm các  

phương pháp dạy và học phù hợp để giúp người học vừa đảm bảo tính đầy đủ, 

chính xác, tính hệ thống chặt chẽ của kiến thức vừa có thể phát huy sự sáng tạo, 

chủ động, đồng thời tiết kiệm được thời gian, công sức. 

Vận dụng Graph trong dạy học (sơ đồ hóa) không phải là vấn đề mới 

nhưng nó luôn thực sự cần thiết trong giáo dục của mọi thời đại, thúc đẩy quá 

trình tự nghiên cứu, tự học của học sinh theo hướng tối ưu hóa, nhằm rèn luyện 

năng lực ghi nhớ và năng lực sáng tạo của học sinh. 

Trong trường phổ thông, môn Sinh học giúp học sinh có những hiểu biết 

khoa học về con người, về thế giới sống trong mối quan hệ với môi trường, có 

tác dụng tích cực trong việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, nhằm nâng 

cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, vận dụng Graph trong dạy học, kết hợp nhiều 

phương pháp dạy học sẽ tăng cường, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng 

tạo của học sinh. 

Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Vận dụng phương pháp 

Graph trong dạy học Sinh học 10 sách Cánh Diều” với mong muốn góp phần 

nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 10. 

2. Mục tiêu nghiên cứu. 
- Đề xuất một cách dạy học Sinh học theo hướng vận dụng phương pháp 

Graph. 

- Xây dựng, thiết kế, sử dụng một số Graph trong dạy học Sinh học 10 sách 

Cánh Diều. 
- Nâng cao chất lượng dạy học dạy sinh học 10 sách Cánh Diều, đồng thời 

tăng thêm tính hấp dẫn cho môn học này. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu 



 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 

- Đề tài chủ yếu đề cập đến vấn đề xây dựng, thiết kế, sử dụng Graph trong 

dạy học sinh học 10 sách Cánh Diều. 

- Đối tượng đề tài hướng đến: 
+ Giáo viên giảng dạy sinh học 10 trong hệ thống giáo dục. 
+ Học sinh lớp 10 tổ hợp tự nhiên 1 trường THPT Phạm Hồng Thái: 

10A1,10A2,10A3 

4. Phương pháp nghiên cứu. 
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 
- Phương pháp thiết kế, sử dụng Graph. 

5. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 9/2022 đến tháng 02/2023 năm học 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. NỘI DUNG 

1. Cơ sở lý luận  
    Mục tiêu của dạy học theo quan niệm hiện đại nhằm tiếp cận năng lực, phát 
huy tính tích cực của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục trong các 
nhà trường, trong đó vận dụng Graph trong dạy học là một trong những nguyên 
tắc quan trọng. Trong tự nhiên các sự vật hiện tượng tạo nên thế giới luôn có 
mối quan hệ gắn bó với nhau, tồn tại trong sự tác động, chuyển hoá qua lại với 
nhau. Sự thay đổi của mỗi sự vật, hiện tượng lại có thể bắt nguồn từ sự vật hiện 
tượng khác. Do đó khi nhìn nhận về một vấn đề nào đó, chúng ta cần đặt chúng 
trong mối quan hệ với các vấn đề, hiện tượng khác để đánh giá đầy đủ và đúng 

đắn hơn. Phương pháp Graph là một hướng tiếp cận tích cực trong lý luận dạy 
học, một giải pháp tốt. Phương pháp Graph sử dụng trong dạy học với mục đích 
tổ chức rèn luyện nhằm tạo những sơ đồ học tập trong tư duy của người học, là 
cơ sở để hình thành phong cách tư duy khoa học mang tính hệ thống cho người 
học, trên cơ sở đó phát triển các khả năng khái quát, phân tích, tổng hợp cho 
người học. 

1.1. Khái niệm về Graph 

   Graph theo từ điển Anh Việt, Graph là đồ thị, biểu đồ. Graph có nghĩa là tạo ra 
một hình ảnh rõ ràng, chi tiết, sinh động trong tư duy có thể được biểu diễn dưới 
dạng sơ đồ, dạng biểu đồ hoặc dạng bảng. 

   Graph dùng trong dạy học được gọi là Graph nội dung dạy học. Graph nội 
dung dạy học diễn đạt tối ưu mối quan hệ giữa những kiến thức cơ bản cần, đủ 

của nội dung dạy học và logic phát triển bên trong của nó. 
1.2. Các loại Graph 

 Graph có hướng và Graph vô hướng: 

-    Graph gồm những đỉnh( điểm) biểu thị cho các đối tượng được nghiên cứu 

và các đường nối các đỉnh với nhau, mỗi cạnh tượng trưng cho một mối quan 

hệ giữa các đối tượng. 

-    Graph có hướng là Graph có sự xác định rõ đỉnh nào là điểm xuất phát, mối 

liên hệ giữa các đỉnh của Graph sẽ được xác định rõ đi theo hướng nào, từ 

đỉnh nào đến đỉnh nào trong Graph. Các đoạn nối đỉnh trong Graph được thể 

hiện bằng những đoạn nối có chiều mũi tên. 

   Ví dụ: Cấu tạo của phân tử ATP 



 

 

 

-    Graph vô hướng là Graph không chỉ rõ đâu là chiều liên hệ, chiều vận động 
của các yếu tố, các đoạn nối đỉnh trong Graph vô hướng đều không cần thể 
hiện bằng những đoạn nối có chiều mũi tên. 

 

   Ví dụ: Sinh tổng hợp các phân tử lớn trong tế bào 

 
 Graph đủ, Graph khuyết và Graph câm: 

- Graph đủ là Graph mà tất cả các đỉnh của nó đều được kí hiệu hoặc ghi chú 

một cách đầy đủ không thiếu một đỉnh nào. 

- Graph câm là Graph mà tất cả các đỉnh của nó đều rỗng. 
- Graph khuyết là Graph trong đó có một hoặc một số đỉnh không rỗng. 

 

Cấu tạo phân tử 
ATP  

3 gốc Phosphate 

1 đường Ribose  

1 Adenine  



 

2. Cơ sở thực tiễn. 
2.1. Sự cần thiết phải đưa phương pháp Graph vào dạy học. 
-    Xu thế chung của việc đổi mới phương pháp dạy học là tổ chức các hoạt 

đông dạy học phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, giúp 

học sinh có được các năng lực tự học, tự hoàn thiện tri thức, khả năng thích 
ứng cao khi bước vào cuộc sống sau này.  

-    Phương pháp Graph cho phép người dạy và người học khái quát hóa, sắp 

xếp nội dung kiến thức của bài, của chương thành một hệ thống kiến thức có 

mối quan hệ chặt chẽ. Ngôn ngữ Graph ngắn gọn, súc tích chứa nhiều thông 

tin giúp học sinh xử lí nhanh chóng chính xác. Một sơ đồ hợp lí, khoa học 

giúp người học có thể dễ dàng ghi nhớ những kiến thức ở dạng chắt lọc, cốt 

lõi nhất. Sơ đồ hóa có tính trực quan tác động trực tiếp vào thị giác người 

học, giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc tiếp thu kiến. Sử dụng Graph trong 

dạy học còn có tác dụng rèn luyện cho học sinh năng lực năng lực tư duy, 

khái quát hệ thống. Đây là một hoạt động hiệu quả lâu dài ảnh hưởng đến khả 

năng tư duy và hoạt động trong suốt cuộc đời mỗi học sinh. 

-    Sử dụng Graph trong dạy học thực chất là việc mô hình hóa các đối tượng 
giúp học sinh hình thành các biểu tượng khả năng tư duy trừu tượng, khái 

quát hóa tái hiện và cụ thể hóa các khái niệm, phát triển năng lực, trí tuệ của 
học sinh. 

-    Giúp học sinh hiểu sâu được bản chất, từ đó dễ dàng khái quát các thông tin 

trong quá trình học tập. 
-    Sinh học là môn khoa học nghiên cứu các mối quan hệ của các hệ thống 

sống ở các cấp độ tổ chức khác nhau, từ cấp độ phân tử đến cấp độ sinh 
quyển. Các mối quan hệ đó có thể diễn đạt dưới dạng sơ đồ. Vì vậy, sử dụng 
phương pháp Graph tương đối phù hợp, mang lại hiệu quả cao hơn khi dạy 
học Sinh học. 

-    Xuất phát từ những ưu điểm của phương pháp, sự phù hợp của phương 
pháp với đặc trưng môn học và kết quả của quá trình áp dụng phương pháp 
vào thực tiễn giảng dạy của bản thân, tôi nhận thấy việc sử dụng phương 
pháp Graph sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10. 

2.2. Tình hình thực tế của việc vận dụng phương pháp Graph trong dạy 
học ở trường phổ thông. 

   Qua tìm hiểu thực trạng dạy và học Sinh học kết hợp với dự giờ thăm lớp 
của một số đồng nghiệp ở một số trường THPT, tôi nhận thấy: 



 

-    Phần lớn giáo viên chưa thường xuyên sử dụng Graph trong các khâu của 

quá trình lên lớp, chủ yếu thực hiện trong các bài ôn tập.  
-    Học sinh thường có suy nghĩ cho rằng Sinh học là môn phụ, việc học và ôn 

tập thường dừng lại ở việc cố gắng ghi nhớ một cách máy móc, ít có sự tư 
duy logic và hiểu sâu, ghi nhớ sâu kiến thức. Việc sử dụng sách giáo khoa 

của học sinh chủ yếu theo yêu cầu của giáo viên, việc nghiên cứu trước bài ở 
nhà hầu như học sinh chưa làm. Việc sử dụng phương pháp học tập nào để 

tóm tắt, ghi nhớ kiến thức trong bài của học sinh cũng ít quan tâm. 

   Qua sử dụng phiếu thăm dò đối với học sinh khối 10 dạy theo phương pháp 
không sử dụng Graph, nhiều học sinh (65%) đều cảm thấy kiến thức môn 

Sinh học trừu tượng, khó ghi nhớ, không rèn luyện được nhiều kĩ năng. 

   Sử dụng phương pháp Graph nhằm giúp học sinh sắp xếp nội dung kiến 

thức của bài, của chương, khái quát hóa thành một hệ thống kiến thức có mối 

quan hệ chặt chẽ từ đó thuận lợi cho việc phát huy năng lực của người học. 

Giáo viên có thể cho học sinh tự thiết kế Graph hoặc hoàn thiện Graph do 

giáo viên gợi ý. 

3. Một số kinh nghiệm vận dụng Graph vào dạy học môn Sinh học 10  

3.1. Nguyên tắc khi xây dựng và sử dụng Graph. 

-    Phải có sự thống nhất giữ mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. 
-    Phải thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học nhằm phát huy cao 

tính tích cực, tự lực, tự giác của học sinh dưới sự tổ chức của giáo viên.  

3.2. Qui trình lập Graph trong dạy học sinh học 

   Bước 1: Xác định nội dung kiến thức cơ bản và xây dựng các đỉnh của Graph. 

   Xác định các đỉnh của Graph cần căn cứ vào kiến thức cơ bản, kiến thức cốt 

lõi của bài học. 

   Bước 2: Thiết lập các cung (đường nối). 

   Thiết lập các mối quan hệ giữa các đỉnh của Graph, các mối quan hệ đó phải 

đảm bảo tính logic khoa học và tính hệ thống của kiến thức. 

   Bước 3: Kiểm tra và hoàn thiện Graph. 

   Khi đã vẽ xong Graph, cần kiểm tra lại xem Graph đã đảm bảo tính khoa học, 

phản ánh được logic phát triển trong nội dung bài học, đảm bảo tính sư phạm dễ 

thực hiện với thầy dễ hiểu đối với trò hay chưa. 



 

3.3. Quy trình sử dụng Graph trong các khâu dạy học 

   Thực chất việc sử dụng Graph trong dạy học là giáo viên biến nội dung dạy 

học thành Graph. Khi lên lớp giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động để 

hoàn thành Graph nội dung thông qua một loạt các thao tác dự kiến. 

3.3.1. Sử dụng Graph để dạy kiến thức mới.  

   Qua phương pháp hỏi đáp kết hợp với các phương pháp thích hợp theo logic 

bài học, giáo viên từ từ định hướng để học sinh nắm bắt nội dung bài học. 

Ví dụ: Graph cấu trúc của tế bào nhân thực 

 

-  Giáo viên cũng có thể đưa ra sơ đồ có sự sai sót hoặc bất hợp lý, yêu cầu học 

sinh chỉnh sửa lại sơ đồ cho đúng. 

   Ví dụ: Chỉ ra lỗi sai trong chu trình tổng hợp và phân giải ATP 



 

 

Chu trình phân giải và tổng hợp ATP 
 

 

              Đáp án 

 
Chu trình phân giải và tổng hợp ATP 

 

3.3.2. Sử dụng Graph để ôn tập.  

   Bài ôn tập có nhiệm vụ nêu lại một cách tóm tắt nội dung cơ bản học sinh đã 
được học. Bài ôn tập hệ thống được toàn bộ nội dung kiến thức đã học, giúp học 

sinh có cái nhìn tổng thể trong sự so sánh, đối chiếu cũng như mối quan hệ lẫn 

nhau giữa các nội dung kiến thức đã được học giúp học sinh xâu chuỗi kiến 



 

thức, nối mạch kiến thức và nhìn lại nội dung đó trong cái nhìn chung nhất, khái 

quát nhất. Từng nội dung được sắp xếp một cách logic, chặt chẽ theo từng khía 

cạnh hoặc từng đặc tính cần tổng kết, cần hệ thống. 

Ví dụ: Graph trao đổi chất qua màng sinh chất  

 

   Giáo viên có thể đưa ra Graph với các đỉnh còn trống hoặc chưa có các cạnh, 

rồi yêu cầu học sinh điền các thông tin vào chỗ trống. 

3.3.3.  Sử dụng Graph để kiểm tra đánh giá.  

   Việc tiến hành kiểm tra đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ là khâu cuối cùng 

của quá trình dạy học, có chức năng chủ yếu để nắm trình độ lĩnh hội của học 

sinh về lí thuyết, kĩ năng, kĩ xảo và thực hành, hình thành các năng lực và phẩm 

chất của học sinh, từ đó giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học, bổ sung 

khiếm khuyết cho kiến thức, năng lực của học sinh. Qua mỗi bài làm của học 

sinh, giáo viên sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù 

hợp. 

   Khi kiểm tra đánh giá học sinh, giáo viên có thể đưa ra sơ đồ, yêu cầu học sinh 

trình bày, giải thích các mối liên hệ giữa các đỉnh của sơ đồ. 

   Ví dụ: Graph mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất trong tế 

bào 



 

 

  

4. Một số ví dụ tôi đã thiết kế, sử dụng Graph trong dạy học sinh học 10. 

 
Graph cấu trúc ti thể 

 

 

Graph bảng biểu: Cấu trúc tế bào nhân sơ 

 

Các thành phần Cấu tạo Chức năng 

Lông  Protein Như thụ thể tiếp nhận virut 

Roi  Protein Di chuyển 

Vỏ nhầy  Polysaccharide Bảo vệ, bám dính bề mặt 
Thành tế bào  Peptidoglican Qui định hình dạng VK 

Màng sinh chất Phospholipid kép và protein Bảo vệ, trao đổi chất, thu 



 

nhận thông tin 

Tế bào chất  Chứa bào tương, ribosome 

70S, một số VK có plasmid, 

hạt dự trữ 

Nơi thực hiện mọi hoạt 
động sống của TB 

Vùng nhân  Không có màng nhân, gồm 
1 DNA kép, vòng 

Lưu giữ, bảo quản, truyền 
đạt thông tin di truyền, 

kiểm soát mọi hoạt động 
của TB 

 

 
Graph bảng biểu: Sự chuyển hóa năng lượng 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Đáp án Graph bảng biểu: Sự chuyển hóa năng lượng 

 
 

 

Graph bảng biểu: Vai trò của ATP 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

Graph ghép dán: Mô hình cấu trúc ATP 
Chọn các mảnh ghép đúng để ghép dán thành mô hình cấu trúc phân tử ATP  

 

 



 

                                         Đáp án Graph ghép dán 

 
 

Graph sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 

 

 



 

Graph bảng biểu: So sánh quang tổng hợp và quang khử 

 

 Quang tổng hợp Quang khử 

Giống nhau + Đều tổng hợp chất hữu cơ (C6H12O6) đặc trưng cho cơ thể 
từ các chất vô cơ (có CO2). 

+ Đều có sự hấp thụ năng lượng ánh sáng bằng các sắc tố 
quang hợp. 

Khác 

nhau 

- Diễn ra ở thực vật, tảo và một số 
vi khuẩn có khả năng quang tổng 
hợp. 

- Diễn ra ở một số vi 
khuẩn. 

- Vẫn diễn ra khi môi trường có 
O2. 

- Diễn ra khi môi 
trường không có O2. 

- H2O là nguyên liệu của quá trình. - H2O là sản phẩm của 
quá trình, nguyên liệu 
H2X không phải là 
H2O. 

- Có giải phóng khí O2. - Không giải phóng khí 

O2. 

 

 

Graph bảng biểu: So sánh quang tổng hợp và hóa tổng hợp  
 

 Quang tổng hợp Hóa tổng hợp 

Giống nhau  + Đều là quá trình tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể 
từ các chất vô cơ. 
+ Đều có giai đoạn khử CO2 thành glucose. 

Khác nhau  Là quá trình chuyển hóa năng 
lượng ánh sáng thành năng 
lượng hóa học tích lũy trong 

Là quá trình tế bào chuyển 
hóa năng lượng hóa học trong 
các chất vô cơ thông qua 



 

các hợp chất hữu cơ. phản ứng oxi hóa – khử thành 
năng lượng tích lũy trong các 
hợp chất hữu cơ. 

- Cần phải có ánh sáng mặt 
trời. 

- Không cần có ánh sáng mặt 
trời. 

- Nước là nguyên liệu cho quá 
trình. 

- Nước là sản phẩm của quá 
trình. 

- O2 là sản phẩm của quá trình. - O2 là nguyên liệu cho quá 
trình. 

 

 

Graph bảng biểu: So sánh pha sáng và pha tối của quang hợp  

 

Tiêu chí Pha sáng Chu trình Calvin 

Nơi xảy 
ra 

Màng thylakoid Chất nền của lục lạp 

Nguyên 

liệu 

H2O, NADP
+
, ADP, Pi, NLAS CO2, ATP, NADPH, RuBP 

Sản 
phẩm 

ATP, NADPH, O2 C6H12O6, NADP
+
, ADP, Pi 

Phương 
trình 

tổng quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graph các con đường phân giải glucose trong tế bào 

 

 

 

Graph bảng biểu: Các giai đoạn trong chu kì tế bào 

Thời điểm Ảnh minh họa Đặc điểm 

Kỳ trung 

gian 

 

Nhân đôi NST  
 

Kỳ đầu  

 

- Các NST bắt đầu đóng xoắn và 

co ngắn. 

- Màng nhân và nhân con tiêu 

biến 

- Thoi phân bào hình thành 

Kỳ giữa  

 

-NST kép đóng xoắn cực đại và 

xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng 

xích đạo của thoi phân bào  

 



 

Kỳ sau  

 

- Hai chromatid của NST phân li 

đồng đều thành hai NST đơn và 
di chuyển về hai cực của tế bào 

 

Kỳ cuối, 

phân chia tế 

bào chất  

 

- NST dãn xoắn. 

Màng nhân và nhân con xuất 

hiện. 

-Phân chia tế bào chất diễn ra 

đồng thời với kỳ cuối: 

+ TB thực vật: hình thành vách 

ngăn chia thành hai tế bào con 

+ TB động vật: màng sinh chất 

lõm vào hình thành eo thắt phân 

chia thành hai tế bào.  

 

 

Graph bảng biểu: So sánh truyền tin cận tiết và truyền tin nội tiết 
 

  Truyền tin cận tiết  Truyền tin nội tiết 

Giống nhau - Đều là sự truyền tin của phân tử tín 
hiệu từ tế bào đích đến tế bào tiết. 
- Tế bào đích thu nhận tín hiệu từ các phân tử tín hiệu thông qua 

các thụ thể tiếp nhận. 

Khác nhau - Truyền tin đến các tế bào lân 
cận. 

- Truyền dọc theo màng tế bào 
thông qua protein màng hoặc 
lipid liên kết màng và có khả 
năng ảnh hưởng đến các tế bào 
đã phát ra tín hiệu hoặc tế bào 
liền kề. 

- Truyền thông tin đến các tế 
bào ở xa. 

- Các tế bào nội tiết sản xuất 
hoocmon, theo đường tuần 
hoàn của máu và bạch huyết 
để đến các bộ phận trong cơ 
thể. 

5. Kết quả thực nghiệm  

   Qua thực tiễn dạy học, khi tôi sử dụng phương pháp Graph trong dạy học 
Sinh học, tôi nhận thấy học sinh có sự nhiệt tình, hứng thú học hơn, chịu khó 



 

tìm tòi chuẩn bị bài trước ở nhà, ghi chép, nghe giảng, tranh luận làm bài tập, 

thực hiện các hoạt động học theo sự tổ chức của giáo viên tích cực hơn. Từ 
đó hình thành được tính khái quát, sự phân tích, tổng hợp, so sánh trong học 
tập ở học sinh cao hơn, giúp học sinh tiệm cận mục tiêu giáo dục: hình thành 

năng lực và phẩm chất người học. Kết quả học tập của học sinh khả quan 
hơn, số học sinh trung bình và yếu giảm, số học sinh khá giỏi tăng lên. 
   Năm học 2022 – 2023 tôi đã thực hiện phương pháp dạy học này ở các lớp 
10 học môn Sinh học là lớp 10A1, 10A2, 10A3. Tôi lựa chọn dạy chủ đề 

2,3,4 bằng các phương pháp thông thường, tiến hành hai bài kiểm tra thường 
xuyên và dạy chủ đề 5,6,7 phần sinh học tế bào bằng phương pháp Graph, 

thực hiện hai bài kiểm tra thường xuyên. Tôi tính điểm trung bình của học 
sinh trước và sau khi thực hiện giải pháp. Kết quả được thống kê như sau: 
                       

                      Kết quả sau khi thực hiện giải pháp 

Lớp Số 
HS 

Tốt Khá     Đạt Chưa đạt 
SL % SL % SL % SL % 

10A1 43 25 58,14 13 30,23 5 11,63 0 0 

10A2 46 20 43,47 19 41,30 7 15,23 0 0 

10A3 44 20 45,45 15 34,09 9 20,46 0 0 

 

     

Bảng so sánh số liệu trước và sau khi thực hiện giải pháp 

Lớp Số 
HS 

Tốt Khá Đạt Chưa đạt 
Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau 

10A1 43 19 25 13 13 10 5 1 0 

10A2 46 13 20 19 19 12 7 2 0 

10A3 44 12 20 12 15 15 9 5 0 

 

   Qua bảng kết quả cho thấy, mặc dù đối tượng học sinh thực nghiệm chưa 
nhiều do số lượng học sinh đăng kí học tổ hợp có môn Sinh học ít ( 3 lớp) nhưng 
rõ ràng khi vận dụng linh hoạt phương pháp Graph kết hợp với các phương pháp 

dạy học tích cực khác thì tỉ lệ học sinh đạt điểm tốt và khá cao hơn hẳn so với 
không sử dụng Graph, tỉ lệ học sinh đạt và chưa đạt cũng giảm. 

 



 

III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận. 
1.1. Vận dụng phương pháp Graph trong dạy học góp phần làm sáng tỏ cơ 

sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực.  

1.2 Thiết kế, sử dụng phương pháp Graph dạy học Sinh học sẽ tiết kiệm 
được thời gian học của học sinh, tiết kiệm chi phí mua đồ dùng dạy học cho nhà 

trường. 

1.3 Các phương pháp giảng dạy này giúp toàn bộ học sinh trong lớp cùng 
một lúc phải động não để phân tích, so sánh, khái quát hóa kiến thức và lĩnh hội 
kiến thức một cách chủ động, khắc sâu kiến thức được lâu hơn. 

1.4. Có thể sử dụng phương pháp dạy học này kết hợp với các phương pháp 

dạy học tích cực khác, áp dụng cho việc dạy học của cả khối 11 và khối 12. 

1.5. Sử dụng phương pháp này sẽ dạy tốt được cả kiến thức về lí thuyết, bài 
tập, thực hành, hệ thống hóa kiến thức cả trên lớp và ở nhà cho học sinh.  

1.6. Tùy theo kiến thức từng bài, từng chương, từng khối mà ta sử dụng các 
phương pháp cho phù hợp. 

1.7 Kết quả thực nghiệm sư phạm ban đầu cho thấy việc sử dụng phương 
pháp Graph đã đem lại hiệu quả cao trong dạy học, giúp học sinh hiểu và nhớ 
kiến thức tốt hơn, phát huy được các kĩ năng, năng lực của học sinh. 
2. Khuyến nghị.  
    Bản thân tôi luôn mong được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm dạy học 
của các thầy cô ở các trường THPT trong thành phố và các tỉnh khác. Kính 

mong Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên quan tâm hơn nữa tới các thiết bị 
giáo dục trong giảng dạy môn Sinh học, đặc biệt là đồ dùng, thiết bị làm thí 

nghiệm, thực hành cho các bài học trong chương trình sách giáo khoa mới. 
Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ giảng dạy và kiến 
thức mới, giúp giáo viên chúng tôi luôn được bổ sung kiến thức Sinh học mới và 

những phương pháp dạy học mới, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học trong thời đại 
công nghệ 4.0. 

   Trên đây là những kinh nghiệm của tôi đúc rút từ quá trình dạy học. Tôi rất 

mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các anh chị và bạn bè đồng 
nghiệp. 

   Xin trân trọng cảm ơn! 

                  

Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2023 



 

                    Người thực hiện 

 

 

 

 

                    Ngô Thị Hạnh 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Nội dung khảo sát sau khi ứng dụng các giải pháp mới của đề tài SKKN) 

Tên SKKN “Vận dụng phương pháp Graph trong dạy học Sinh học 10 
sách Cánh diều” 

- Lĩnh vực/Môn  :  Sinh học 

- Tên tác giả        :  Ths. Ngô Thị Hạnh    

-  Đơn vị công tác: THPT Phạm Hồng Thái       

- Nội dung khảo sát, kết quả trước và sau khi ứng dụng các giải pháp mới của 
đề tài SKKN: 
+ Đối tượng: học sinh lớp 10A1, 10A2, 10A3 năm học 2022-2023  
+ Nội dung khảo sát: Học sinh làm tự luận trong 15 phút. 

I. Kiểm tra trước khảo sát, khi học xong chủ đề: 2,3,4 Sinh học 10 sách Cánh 
diều 

Đề bài 1: 

Câu 1: Trình bày cấu tạo hóa học, tính chất vật lí, hóa học của nước. 

Câu 2: Vì sao khi tìm kiếm sự sống ở hành tinh khác, đầu tiên người ta 
phải tìm xem ở đó có nước hay không? 

                                                   Đề bài 2:                      

Câu 1: Trình bày chức năng của protein trong tế bào. 

Câu 2: Vì sao protein rất đa dạng? Bậc cấu trúc nào của protein quyết 
định các bậc cấu trúc còn lại? 

II. Kiểm tra sau khảo sát, khi học xong chủ đề: 5,6,7 Sinh học 10 sách Cánh 
diều 

Đề bài 3: 



 Câu 1: Kể tên các dạng năng lượng trong tế bào? Trong các dạng đó, dạng 
năng lượng nào là chủ yếu của tế bào? 

Câu 2: Nêu cấu trúc của ATP. Vì sao ATP được gọi là “đồng tiền” năng lượng 
của tế bào? 

Đề bài 4: 

Câu 1: Quá trình truyền thông tin giữa các tế bào cần có sự tham gia của 
những yếu tố nào?  Nêu đặc điểm của từng giai đoạn trong quá trình truyền 
tin nội bào. 

Câu 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu các tế bào trong cơ thể hoạt động độc lập, không 
có sự trao đổi thông tin với nhau? Ý nghĩa sinh học của thông tin giữa các tế 
bào. 

+ Kết quả: Bảng điểm trung bình của học sinh như sau: 

Bảng so sánh số liệu trước và sau khi thực hiện giải pháp 

Lớp Số 
HS 

Tốt Khá Đạt Chưa đạt 
Trước Sau Trước Sau Trước Sau Trước Sau 

10A1 43 19 25 13 13 10 5 1 0 

10A2 46 13 20 19 19 12 7 2 0 

10A3 44 12 20 12 15 15 9 5 0 

 

 

                                                                            Hà nội, tháng 2 năm 2023 

                                                                                           Người viết 

  

 

                                                                                          Ngô Thị Hạnh 
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